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1.  Thông tin về giảng viên:

-  Họ và tên: Phạm Văn Bền

-  Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

- Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Quang lượng tử - Khoa Vật lý- Trường ĐHKHTN

-  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quang lượng tử - Khoa Vật lý - Trường ĐHKHTN

-  Điện thoại, email:  

NR: 04 8213817; DĐ: 0904218702; pvbenkhtn@yahoo.com.vn
-  Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu các tính chất quang của vật liệu bán dẫn.

2.  Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Cấu trúc phổ phân tử 

-  Mã môn học:

-  Số tín chỉ: 02

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20

+ Làm bài tập trên lớp: 1

 + Thảo luận trên lớp: 4

 + Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0



  + Thực tập thực tế ngoài trường: 0

+ Tự học: 5

-  Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn. Quang lượng tử

+ Khoa: Vật lý

-  Môn học tiên quyết: cơ học lượng tử, cấu trúc phổ nguyên tử và quang phổ học thực nghiệm 

-  Môn học kế tiếp: lý thuyết bức xạ và huỳnh quang

3.  Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu về kiến thức: 

+ Nắm vững các dạng chuyển động: quay, dao động, chuyển động điện tử trong phân tử và sự tương tác giữa chúng.  

+ Giải thích nguồn gốc phát sinh phổ của phân tử (phổ hấp thụ, phổ tán xạ tổ hợp, phổ bức xạ) ở vùng hồng ngoại xa, hồng ngoại gần và tử ngoại - khả kiến.

-  Mục tiêu về kĩ năng: 

+ Nắm vững các phương pháp xác định: năng lượng quay, dao động, năng lượng điện tử, các trạng thái điện tử của phân tử và các quy tắc lựa chọn đối với phổ hấp thụ, bức xạ, tán xạ tổ hợp ở vùng hồng ngoại xa, hồng ngoại gần và tử ngoại khả kiến  

- Các mục tiêu khác 

+ Rèn luyện tử duy logic cuả sinh viên, nâng cao trình độ tổng hợp, phân tích của sinh viên.

+ Kích thích sự ham mê sáng tạo của sinh viên đối với môn  học.

4.  Tóm tắt nội dung môn học: 

- Trình bày các dạng chuyển động: quay, dao động, chuyển động điện tử trong phân tử và xác định năng lượng của các dạng chuyển động theo quan điểm của cơ học cổ điển, cơ học lượng tử.

- Giải thích nguồn gốc phát sinh phổ của phân tử (phổ hấp thụ, phổ tán xạ tổ hợp phổ bức xạ) ở vùng hồng ngoại xa, hồng ngoại gần và tử ngoại - khả kiến. Các phổ này liên quan chặt chẽ đến các dạng chuyển động trong phân tử.  

- Xác định các trạng thái điện tử của phân tử và các quy tắc lựa chọn đối với phổ hấp thụ, bức xạ, tán xạ tổ hợp ở vùng hồng ngoại xa, hồng ngoại gần và tử ngoại khả kiến

5.  Nội dung chi tiết môn học: 

Chương 1: Những quy luật thực nghiệm về phổ phân tử hai nguyên tử

1.1 Mở đầu

1.1.1 Thang sóng điện từ và đối tượng nghiên cứu của quang phổ phân tử

1.1.2 Các thông số đặc trưng cho vạch phổ, đám phổ

1.1.3 Các đơn vị dùng để xác định vị trí của vạch phổ, đám phổ trong quang phổ

1.2 Phổ phát xạ và phổ hấp thụ

1.3 Phổ tán xạ tổ hợp (phổ tán xạ Raman)

1.4 Những quy luật thực nghiệm về phổ hấp thụ, phổ phát xạ và phổ tán xạ tổ hợp của phân tử hai nguyên tử.

1.4.1 Phổ hấp thụ, phổ phát xạ và phổ tán xạ tổ hợp của phân tử hai nguyên tử. trong vùng hồng ngoại xa

1.4.2 Phổ hấp thụ, phổ phát xạ và phổ tán xạ tổ hợp của phân tử hai nguyên tử. trong vùng hồng ngoại gần

1.4.3 Phổ hấp thụ và phổ phát xạ của phân tử hai nguyên tử.trong vùng tử ngoại- khả kiến

Chương 2:  Đại cương về chuyển động của phân tử và sự phát sinh phổ phân tử 

2.1 Các dạng chuyển động trong phân tử và độ lớn năng lượng của chúng

2.1.1 Các dạng chuyển động trong phân tử

2.1.2 Độ lớn năng lượng của các dạng chuyển động trong phân tử

2.2 Cơ sở lý thuyết lượng tử về chuyển động của phân tử hai nguyên tử

2.3 Bức xạ lưỡng cực điện

2.3.1 Mômen chuyển dời lưỡng cực điện 

2.3.2 Chuyển dời điện tử

2.3.3 Chuyển dời dao động

2.3.4 Chuyển dời quay thuần tuý 

Chương 3: Sự quay và phổ quay của phân tử hai nguyên tử

3.1 Sự quay của phân tử

3.2 Năng lượng quay và phổ quay thuần tuý của phân tử hai nguyên tử theo mẫu quay tử rắn

3.2.1. Năng lượng quay

3.2.2. Phổ quay 

3.3 Năng lượng quay và phổ quay thuần tuý của phân tử hai nguyên tử theo mẫu quay tử không rắn

3.3.1 Năng lượng quay

3.3.2 Phổ quay 

3.4 Cường độ của các vạch quay

Chương 4: Dao động và phổ dao động của phân tử hai nguyên tử

4.1 Năng lượng dao động và phổ dao động của phân tử hai nguyên theo mẫu dao động  điều hoà

4.1.1 Năng lượng dao động

4.1.2  Phổ dao động

4.2 Năng lượng dao động và phổ dao động của phân tử hai nguyên tử theo mẫu dao động không điều hoà

4.2.1 Năng lượng dao động

4.2.2  Phổ dao động

4.3 Tương tác giữa chuyển động quay và dao động (mẫu quay tử dao động). Năng lượng và phổ của quay tử dao động của phân tử hai nguyên tử

4.3.1 Năng lượng của quay tử dao động

4.3.2 Phổ của quay tử dao động

4.4 Cường độ của các đám dao động 

Chương 5: Trạng thái điện tử của phân tử hai nguyên tử

5.1 Các dạng quỹ đạo của phân tử hai nguyên tử

5.2 Mô men động lượng, mômen spin toàn phần của phân tử hai nguyên tử và hình chiếu của chúng trên trục phân tử. Phân loại các trạng thái điện tử của phân tử

 5.2.1 Mômen động lượng của phân tử và hình chiếu của nó trên trục phân tử

 5.2.2 Mômen spin toàn phần của phân tử

5.2.3 Phân loại các trạng thái điện tử của phân tử hai nguyên tử về toàn bộ

5.3 Xác định các trạng thái điện tử của phân tử từ các trạng thái của nguyên tử 

5.4 Xác định các trạng thái điện tử của phân tử từ các đặc trưng của từng điện tử riêng biệt

5.5.1 Đặc trưng của từng điện tử trong phân tử

5.5.2 Xác định các trạng thái điện tử của phân tử từ cấu hình điện tử

Chương 6 : Phổ điện tử của phân tử hai nguyên tử

6.1 Năng lượng toàn phần của phân tử. Các loại chuyển dời và quy tắc chọn lọc

6.1.1 Năng lượng toàn phần của phân tử

6.1.2 Các loại chuyển dời và quy tắc lựa chọn

6.2 Cấu trúc dao động của phổ điện tử. Nguyên lý Franch – Konđon

6.2.1 Nội dung nguyên lý Franch – Konđon

6.2.2 Vận dụng nguyên lý Franch – Konđon xét cấu trúc dao động của phổ điện tử của một số trường hợp 

6.3 Cấu trúc quay của phổ điện tử - dao động

6.3.1 Quy tắc chọn lọc cho cấu trúc quay của phổ điện tử dao động

6.3.2 Sự tạo thành nhánh trong cấu trúc quay cuả phổ điện tử dao động

6.  Học liệu:
Học liệu bắt buộc:

1. М.А.Ельяшевич. Атомная и молекyлярная спектроскопия.1962

2. М.М. Сущинский .Спектры комбинационного рассеяния молекул и кристаллов.Издательство наука Москва 1969
3. К. Бенузлл Осноы Молекуярной Спектроскопии. Перевод с английского под редакцией , Москва мир 1985
Học liệu tham khảo:

4. Б.И Жилинский.Теория сложных молеклярных спектров Издательство Московского университете 1989
5. E.Brught, Wilson.J.S: Molecular Vibrations. London 1955

6. T.R.Gilson,P. J. Hendra:Laser Raman spectroscopy.1973

7. Herman A.Szymanski, Raman spectroscopy. New York-London.1997
7.  Hình thức tổ chức dạy học:

7.1.  Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	
	
	
	1
	4

	Chương 2
	3
	
	
	
	1
	4

	Chương 3
	3
	
	1
	
	1
	5

	Chương 4
	4
	
	1
	
	1
	6

	Chương 5
	4
	1
	1
	
	
	6

	Chương 6
	3
	
	1
	
	1
	5

	Tổng
	20
	1
	4
	
	5
	30


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	1.1  Mở đầu

1.2 Phổ phát xạ và phổ hấp thụ
	
	2 giờ lý thuyết
	

	2
	1.3 Phổ tán xạ tổ hợp

1.4 Những quy luật thực nghiệm về phổ hấp thụ, phát xạ và tán xạ tổ hợp của phân tử hai nguyên tử
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học
	

	3
	2.1 Các dạng chuyển động trong phân tử và năng lượng của chúng.
2.2 Cơ sở lý thuyết lượng tử về chuyển động của phân tử hai nguyên tử
	
	2 giờ lý thuyết
	

	4
	2.3 Bức xạ lưỡng cực điện
	
	1 giờ lý thuyết+ 1 tự học
	

	5
	3.1 Sự quay của phân tử

3.2 Năng lượng quay và phổ quay thuần tuý của phân tử hai nguyên tử theo mẫu quay tử rắn
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận
	

	6
	3.3 Năng lượng quay và phổ quay thuần tuý của phân tử hai nguyên tử theo mẫu quay tử không rắn

3.4 Cường độ của các vạch quay
	
	2 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học
	

	7
	4.1 Năng lượng dao động và phổ dao động của phân tử hai nguyên theo mẫu dao động  điều hoà
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận
	

	8
	4.2 Năng lượng dao động và phổ dao động của phân tử hai nguyên tử theo mẫu dao động không điều hoà

4.3 Tương tác giữa chuyển động quay và dao động. (mẫu quay tử dao động). Năng lượng và phổ của quay tử dao động
	
	2 giờ lý thuyết
	

	9
	4.4 Cường độ của các đám dao động
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học
	

	10
	5.1 Các dạng quỹ đạo của phân tử hai nguyên tử 

5.2 Mô men động lượng cuả phân tử hai nguyên tử và hình chiếu của nó trên trục phân tử
	
	2 giờ lý thuyết
	

	11
	5.3 Năng lượng điện tử của phân tử. Phân loại các trạng thái điện tử của phân tử hai nguyên tử về toàn bộ
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ thảo luận 
	

	12
	5.4 Xác định các trạng thái điện tử của phân tử từ các trạng thái của nguyên tử 

5.5 Xây dựng các trạng thái điện tử của phân tử từ các đặc trưng của từng điện tử riêng biệt
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ bài tập
	

	13
	6.1 Năng lượng toàn phần của phân tử. Các loại chuyển dời và quy tắc chọn lọc

6.2 Cấu trúc dao động của phổ điện tử. Nguyên lý Franch – Konđon
	
	 2 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học
	

	14
	6.3 Cấu trúc quay của phổ điện tử - dao động
	
	1 giờ lý thuyết + 1 giờ tự học
	

	15
	Dự trữ
	
	
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Phấn bảng + máy chiếu
- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của đề cương môn học
- Sinh viên phải làm đầy đủ các bài tập được giao
- Sinh viên phải đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20 % tổng số giờ) 

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.   Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm
	Hình thức kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Bài tập lớn theo nhóm
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng trình bày
	20 %

	Kiểm tra giữa kỳ
	Đánh giá kỹ năng nhớ và hiểu nội dung học tập
	30 %

	Bài thi hết môn
	Đánh giá khả năng nhận thức nội dung học tập
	50 %


9.2.  Lịch thi và kiểm tra 
-  Làm bài tập lớn: sau tuần thứ 6

-  Kiểm tra giữa kỳ: vào tuần thứ 8

-  Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần thứ 15
9.3.   Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

Bài tập cá nhân : dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về những nội dung đã học. Tiêu chí đánh giá bao gồm: 

+ Hiểu vấn đề lý thuyết

+ Vận dụng giải các bài tập

+ Có tính sáng tạo giải bài tập

Bài tập lớn theo nhóm: Dùng để kiểm tra kỹ năng làm việc theo nhóm của sinh viên. Tiêu chí đánh giá:

+ Mức độ hoàn thành công việc của tứng cá nhân

+ Mức độ kết hợp nhóm để hoàn thành công việc

Bài kiểm tra giữa kỳ: để đánh giá kiến thức sinh viên đã học. Tiêu chí đánh giá :

+ Hiểu lý thuyết đã học

+ Vận dụng giải quyết bài tập

Bài thi hết môn học: đẻ đánh giá kiến thức toàn môn học. Tiêu chsi đánh giá:

+ Hiểu lý thuyết đã học

+ Vận dụng giải quyết các bài tập ứng dụng một cách sáng tạo

+ Có năng lực tổng hợp kiến thức
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